
(1) (2)
(3)=

(4)+(5)
(4) (5) (6) (7)

a Đất quốc phòng

1 Đất quốc phòng ấp Nàng Rền 3,26 3,26 TT Phú Lộc

b Đất giao thông

1 Đường bờ kè Thị trấn Hưng Lợi 0,14 0,14 TT Hưng Lợi

2 Đường Vành Đai 0,61 0,61 TT Hưng Lợi

3 Đường Bà Âm 0,85 0,85 xã Châu Hưng

4 Lộ Bành Phong 1,23 1,23 xã Châu Hưng

5 Đường Ông Quynh 0,47 0,47 xã Châu Hưng

6 Lộ 6 Nhọn Tân Bù 0,84 0,84 xã Châu Hưng

7
Đường kênh Mương Điều - Kiết 

Nhất B
0,80 0,80 xã Lâm Tân

c Đất thủy lợi

1 Trạm bơm ấp Giồng Chùa 0,07 0,07 TT Hưng Lợi

2 Trạm bơm ấp Số 9 0,07 0,07 TT Hưng Lợi

3 Trạm bơm ấp Bào Cát 2 0,07 0,07 TT Hưng Lợi

4 Trạm bơm ấp Phú Tân 0,07 0,07 TT Phú Lộc

5 Trạm bơm ấp 3 0,07 0,07 TT Phú Lộc

6 Trạm bơm ấp Rẫy Mới 0,07 0,07 TT Phú Lộc

d Đất xây dựng cơ sở y tế

1 Xây dựng trạm y tế 0,85 0,85 TT Hưng Lợi

2 Xây dựng trung tâm y tế 0,30 0,30 TT Phú Lộc

e Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1 Xây dựng trường Mẫu giáo Hưng Lợi 0,51 0,51 TT Hưng Lợi

2
Quy hoạch mở rộng trường THCS 

Hưng Lợi
1,20 0,72 0,48 TT Hưng Lợi
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3
Xây dựng Trường Mẫu Giáo điểm 

ấp 13 
0,20 0,20 xã Châu Hưng

4
QH mới trường Mẫu Giáo ấp Tân 

Biên
0,50 0,50 xã Vĩnh Lợi

5 Xây mới Trường Mẫu Giáo (ấp 21) 0,40 0,40 xã Thạnh Tân

f Đất cơ sở thể dục - thể thao

1 Đất thể thao các ấp 1,00 1,00 TT Hưng Lợi

2 Sân TDTT ấp Mây Dóc 0,20 0,20 xã Thạnh Trị

3 Sân TDTT ấp Tà Lọt A 0,20 0,20 xã Thạnh Trị

4 Sân TDTT ấp Rẫy Mới 2 0,20 0,20 xã Thạnh Trị

5 Sân TDTT ấp Tà Điếp C2 0,20 0,20 xã Thạnh Trị

6 Sân TDTT ấp 22 0,20 0,20 xã Thạnh Trị

g Đất công trình năng lượng

1 Trung tâm năng lượng 50,00 50,00 xã Thạnh Trị

h Đất bãi thải, xử lý chất thải

1 Mở rộng bãi rác thải 1,53 0,56 0,97 TT Hưng Lợi

2 Bãi rác thải 6,00 6,00 TT Phú Lộc

i  Đất sinh hoạt cộng đồng 

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Giồng 

Chùa
0,05 0,05 TT Hưng Lợi

j
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp

1 Trạm quan trắc nước ngầm 0,02 0,02 xã Châu Hưng
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